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	KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA THPT
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn thi: TOÁN
Ngày thi thứ nhất: 17/9/2022



HƯỚNG DẪN CHẤM

	STT
	Nội dung
	Điểm

	Câu I
(5,0 điểm)
	
[bookmark: MTBlankEqn]Cho hai số thực a, b và dãy số  xác định bởi 


                    ,  
Tìm hệ thức liên hệ giữa a và b để dãy đã cho có giới hạn hữu hạn. Khi đó hãy tính giới hạn của dãy số.

	
	





+) Ta có  với mọi  nên dãy số không giảm. Giả sử dãy có giới hạn hữu hạn  Qua giới hạn đẳng thức  ta được , nên suy ra 
	1,0

	
	




+) Vì  và  nên  với mọi n. Do đó  tức là với mọi n.
	1,0

	
	
+) Ta có: với mọi n.


Đặc biệt, ta có  tức là 

Vậy điều kiện cần để dãy  có giới hạn hữu hạn là hai số a, b thỏa mãn bất đẳng thức (3).
	1,0

	
	Đảo lại, nếu hai số a, b thỏa mãn bất đẳng thức (3) thì bằng phương pháp quy nạp, ta chứng minh được bất đẳng thức (2).        
	1,0

	
	

 Dãy số  không giảm và bị chặn trên bởi a, nên nó có giới hạn hữu hạn. Hiển nhiên 

Vậy điều kiện cần và đủ để dãy  có giới hạn hữu hạn là hai số a, b thỏa mãn bất đẳng thức (3).
	1,0

	Câu II
(5,0 điểm)

	

Cho  là các số thực dương thỏa mãn  

Chứng minh rằng: 

	
	
Ta có: (Theo bất đẳng thức Bunhiacopxki)

Suy ra: 
	1,5

	
	
Mà (2)
	1,5

	
	

Chứng minh (2) theo chứng minh với  dương.
	1,5

	
	
Từ (1), (2) và giả thiết  suy ra điều phải chứng minh.

Dấu bằng xảy ra 
	0,5

	Câu III
(5,0 điểm)
	








Cho hai đường tròn  và  cắt nhau tại hai điểm  Biết rằng  và hai điểm   nằm về hai phía của đường thẳng AB. Xét đường thẳng d đi qua A cắt ,  lần lượt tại M, N sao cho A nằm trong đoạn MN. Tiếp tuyến của  tại M  và tiếp tuyến của  tại N cắt nhau tại E.
a) Chứng minh tứ giác EMBN là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh 

c) Thêm giả thuyết là ba điểm A, B, E thẳng hàng. Chứng minh rằng d là đường phân giác ngoài của góc 

	
	Hình vẽ
[image: ]
	

	a
	a) Chứng minh tứ giác EMBN là tứ giác nội tiếp.
	

	
	

Ta có:  , 


Suy ra tứ giác EMBN là tứ giác nội tiếp.
	1,0

	b
	
b) Chứng minh 

	
	
Dễ thấy: tam giác AOB là tam giác đều cạnh bằng 1.


                                           và 

                                                
	1,0

	
	Vì EMBN là tứ giác nội tiếp nên theo định lý Ptoleme ta có :

                  

Mà hai tam giác BMN và AOO’ có ,

                                                                    
Do đó hai tam giác BMN và AOO’ đồng dạng. 



Nên từ (1) suy ra: 
	1,0

	
	
Kẻ BH vuông góc với EN, ta có 


Vì 

Từ (2) và (3) suy ra 
	1,0

	c
	
c) Thêm giả thuyết là ba điểm A, B, E thẳng hàng. Chứng minh rằng d là đường phân giác ngoài của góc 
[image: ]

	
	
Nếu A, B, E thẳng hàng thì 

 

Từ đó suy ra d là đường phân giác ngoài của góc 
	1,0

	Câu IV. (5,0 điểm)
	a) Xét 100 số tự nhiên liên tiếp 1, 2, 3,..., 100. Gọi A là số thu được bằng cách xắp một cách tùy ý 100 số đó thành một dãy, B là số thu được băng cách đặt một cách tùy ý các dấu cộng vào giữa các chữ số của A. Chứng minh rằng: cả A và B cùng không chia hết cho 2022.


b) Tìm tất cả các số nguyên tố  sao cho 

	
	a) Xét 100 số tự nhiên liên tiếp 1,2,3,...,100. Gọi A là số thu được bằng cách sắp một cách tùy ý 100 số đó thành một dãy, B là số thu được băng cách đặt một cách tùy ý các dấu cộng vào giữa các chữ số của A. Chứng minh rằng: cả A và B cùng không chia hết cho 2022.

	
	Nhận thấy 2022 chia hết cho 3.
Gọi S(n) là tổng các chữ số của số tự nhiên n.
Ta thấy từ 1 đến 100 xuất hiện 21 chữ số 1; 20 chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


	1,0

	
	
Ta thấy  chia 3 dư 1. Suy ra A chia 3 dư 1
Hay A không chia hết cho 3.
Suy ra A không chia hết cho 2022. (1)
	1,0

	
	Giả sử sau khi đã đặt các dấu cộng vào giữa các chữ số của A ta được số B

       

Suy ra: . 
Suy ra B không chia hết cho 2022. (2)
Từ (1) và (2) suy ra điều phải chứng minh.
	1,0

	
	

b) Tìm tất cả các số nguyên tố  sao cho 

	
	

Ta có:  là hai số nguyên tố phân biệt và (5)

Ta lại có: 

               

               (1)

Mà (2)
	1,0

	
	
Từ (1) và (2) suy ra:  (*)

Vì  (2*)

Từ (*) và (2*) suy ra:  (3)

Mà  (4)

Từ (3), (4) và (5) suy ra: 
Vậy ta có một cặp (p;q) duy nhất thỏa mãn bài toán là: (3;5)
	1,0


Chú ý: - Học sinh có cách giải khác mà đáp án đúng thì vẫn chấm điểm tối đa ở câu đó.
            - Câu III học sinh phải có hình vẽ mới chấm điểm.
----- Hết -----
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